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BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2007-2008 

CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 
 CAO ĐẲNG NGOÀI SƯ PHẠM TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

Năm thứ 3  
K10 

Năm thứ 2 
K11 

 

Năm thứ 1  
K12 

Năm thứ 3  
K10 

Năm thứ 2  
K11 

 

Năm thứ 1 
K12 

Năm thứ 2  
K11 

 

Năm thứ 1 
K12 

Thời gian SP Toán –Tin 
SP Âm nhạc 
SP Mỹ thuật 
SP Công nghệ 
SP GDCD-Đội 
 

SP Toán học 
SP Công nghệ 
SP Tin học 
SP Âm nhạc 
SP Mỹ thuật 
GD Tiểu học 

SP Toán học 
SP Sinh - hoá 
SP Âm nhạc 
SP Mỹ thuật 
SP Văn -Sử 
GD Tiểu học 
GD Mầm non 
SP Tin học 

Tin học Việt Nam học 
(Du lịch) 

Quản trị VP 
Việt Nam học 

HC – Văn thư 
Kế toán – Tin 

Thiết bị - T. viện 

Vẽ thiết kế MT 
Hệ thống VPKD 

Kế toán – Tin 
Thiết bị - Th.viện 

GD Mầm non 

03/8~11/8/07 Học công tác Đội        
13/8~18/8/07 Học tuần 1 kỳ V Học tuần 1 kỳ III  Học tuần 1 kỳ V Học tuần 1 kỳ III  Học tuần 1 kỳ III  
20/8~25/8/07 Học tuần 2 Học tuần 2  Học tuần 2 Học tuần 2  Học tuần 2  

27/8~01/9/07 Tuần SH công dân Tuần SH công dân  Tuần SH công dân Tuần SH công dân  Tuần SH công dân  
03/9~08/9/07 Học tuần 3 Học tuần 3  Học tuần 3 Học tuần 3  Học tuần 3  
10/9~15/9/07 Học tuần 4 Học tuần 4 Học tuần 1 kỳ I Học tuần 4 Học tuần 4 Học tuần 1 kỳ I Học tuần 4  
17/9~22/9/07 Học tuần 5 Học tuần 5 Học tuần 2 Học tuần 5 Học tuần 5 Học tuần 2 Học tuần 5  
24/9~29/9/07 Học tuần 6 Học tuần 6 Tuần SH công dân Học tuần 6 Học tuần 6 Tuần SH công dân Học tuần 6 Tuần SH công dân 

01/10~06/10/07 Học tuần 7 Học tuần 7 Học tuần 3 Học tuần 7 Học tuần 7 Học tuần 3 Học tuần 7 Học tuần 1 
08/10~13/10/07 Học tuần 8 Học tuần 8 Học tuần 4 Học tuần 8 Học tuần 8 Học tuần 4 Học tuần 8 Học tuần 2 
1510~20/10/07 Học tuần 9 Học tuần 9 Học tuần 5 Học tuần 9 Học tuần 9 Học tuần 5 Học tuần 9 Học tuần 3 
22/10~27/10/07 Học tuần 10 Học tuần 10 Học tuần 6 Học tuần 10 Học tuần 10 Học tuần 6 Học tuần 10 Học tuần 4 
29/10~03/11/07 Học tuần 11 Học tuần 11 Học tuần 7 Học tuần 11 Học tuần 11 Học tuần 7 Học tuần 11 Học tuần 5 
05/11~10/11/07 Học tuần 12 Học tuần 12 Học tuần 8 Học tuần 12 Học tuần 12 Học tuần 8 Học tuần 12 Học tuần 6 
12/11~17/11/07 Học tuần 13 Học tuần 9 Học tuần 13 Học tuần 13 Học tuần 9 Học tuần 13 Học tuần 7 
19/11~24/11/07 Học tuần 14 Học tuần 10 Học tuần 14 Học tuần 14 Học tuần 10 Học tuần 14 Học tuần 8 
26/11~01/12/07 Học tuần 15 

Thực tập SP 1 

Học tuần 11 Học tuần 15 Học tuần 15 Học tuần 11 Học tuần 15 Học tuần 9 
03/12~08/12/07 Dự phòng Dự phòng Học tuần 12 Dự phòng Dự phòng Học tuần 12 Dự phòng Học tuần 10 
10/12~15/12/07 Ôn, thi HKV Ôn, thi HKIII Học tuần 13 Ôn, thi HKV Ôn, thi HKIII Học tuần 13 Ôn, thi HKIII Học tuần 11 



17/12~22/12/07 Ôn, thi HKV Ôn, thi HKIII Học tuần 14 Ôn, thi HKV Ôn, thi HKIII Học tuần 14 Học tuần 12 

24/12~29/12/07   Học tuần 15   Học tuần 15 
Ôn, thi HKIII 

Học tuần 13 
31/12~05/01/08 Học tuần 1 kỳ VI Học tuần 1 kỳ IV Dự phòng Học tuần 1 KVI Học tuần 1 KIV Dự phòng Học tuần 1 K IV Học tuần 14 

07/01~12/01/08 Học tuần 2 Học tuần 2  Học tuần 2 Học tuần 2  Học tuần 2 Học tuần 15 

14/01~19/01/08 Học tuần 3 Học tuần 3 Ôn, thi HKI Học tuần 3 Học tuần 3 Ôn, thi HKI Học tuần 3 Dự phòng 
21/01~26/01/08 Học tuần 4 Học tuần 4  Học tuần 4 Học tuần 4  Học tuần 4 Ôn, thi HKI 

28/01~02/02/08 Học tuần 5 Học tuần 5 Học tuần 1 kỳ II Học tuần 5 Học tuần 5 Học tuần 1 KII Học tuần 5 Ôn, thi HKI 

04/02~16/02/08 NGHỈ TẾT NGUYÊN  ĐÁN;  NGHỈ  TẾT NGUYÊN ĐÁN 

18/02~23/02/08 Học tuần 6 Học tuần 6 Học tuần 2 Học tuần 6 Học tuần 6 Học tuần 2 Học tuần 6 Học tuần 1 KII 

25/02~01/3/08 Học tuần 7 Học tuần 3 Học tuần 7 Học tuần 3 Học tuần 7 Học tuần 2 

03/3~08/3/08 Học tuần 8 Học tuần 4 Học tuần 8 Học tuần 4 Ôn, thi HK IV Học tuần 3 

10/3~15/3/08 Học tuần 9 Học tuần 5 Học tuần 9 

Thực tập nghề 
(3 tuần) 

Học tuần 5 Ôn, thi HK IV Học tuần 4 

17/3~22/3/08 Học tuần 10 Học tuần 6 Ôn, thi HK VI Học tuần 7 Học tuần 6 Học tuần 5 

24/3~29/3/08 Học tuần 11 Học tuần 7 Ôn, thi HK VI Học tuần 8 Học tuần 7 Học tuần 6 

31/3~05/4/08 

Thực tập SP 2 
(6 tuần) 

Học tuần 12 Học tuần 8 Học tuần 9 Học tuần 8 Học tuần 7 

07/4~12/4/08 Học tuần 7 Học tuần 13 Học tuần 9 Học tuần 10 Học tuần 9 Học tuần 8 

14/4~19/4/08 Học tuần 8 Học tuần 14 Học tuần 10 Học tuần 11 Học tuần 10 Học tuần 9 

21/4~26/4/08 Học tuần 9 Học tuần 15 Học tuần 11 Học tuần 12 Học tuần 11 Học tuần 10 

28/4~03/5/08 Dự phòng Học tuần 12 Dự phòng Học tuần 12 Học tuần 11 

05/5~10/5/08 Học tuần 13 Học tuần 13 Học tuần 12 

12/5~17/5/08 

Ôn, thi HK VI  
 

Học tuần 14 Học tuần 14 Học tuần 13 

19/5~24/5/08 Ôn thi TN 

Ôn, thi HK IV  

Học tuần 15 

Thực tập TN 
(8 tuần) 

Ôn, thi HK IV  

Học tuần 15 

Thực tập TN 
(10 tuần) 

Học tuần 14 

26/5~31/5/08 Ôn thi TN Học công tác Đội Dự phòng Thi lại  Dự phòng Thi lại Học tuần 15 

02/6~07/6/08 Thi lại  Ôn thi TN  Ôn thi TN Dự phòng 

09/6/~14/6/08 Ôn thi TN Thi lại Ôn thi TN Thi lại Ôn thi TN Ôn, thi HK II 
16/6 ~ 21/6/08 Thi tốt nghiệp Nghỉ hè 

Ôn, thi HK II 

Thi tốt nghiệp Nghỉ hè 

Ôn, thi HK II 

Thi tốt nghiệp Ôn, thi HK II 
23/6 ~28/6/08 Lễ CN tốt nghiệp   Lễ CN tốt nghiệp   Lễ CN tốt nghiệp Ôn, thi HK II 

   Nghỉ hè   Nghỉ hè  Nghỉ hè 

* Khối CĐ năm thứ nhất (K12) học GDQP trong học kỳ I.* Khối CĐ năm thứ hai  (K11) học GDQP trong học kỳ II.  Đông Hà,  ngày 18 tháng 9 năm 2007 
* Riêng 2 lớp Toán –Tin K10 và Công nghệ K10 vẫn tiếp tục học thêm các tuần 10,11,12 sau khi đi TTSP2 về.                 HIỆU TRƯỞNG 
* Mỗi kỳ 15 tuần thực học (học cả thứ 7) và 1 tuần dự phòng.        
                       P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO                                      
 
 

Phan Thuý Lâm 




